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1 ngày 1 tháng 1 năm

Lợi suất TPCP Việt Nam 5 năm Vàng (USD/oz) -0.2 -1.2 26.7

Lãi suất liên ngân hàng qua đêm Dầu WTI (USD/b) 1 tháng 0.0 3.8 -1.5

Lãi suất liên ngân hàng 1 tháng Dầu Brent (USD/b) 1 tháng 0.0 1.7 -3.8
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Lợi suất TPCP Mỹ 3 năm 4.3 -0.8

2,625.90

70.57

Thị trường hàng hóa
Giá 

đóng 

Thép (USD/tấn) 485.1

Thịt heo (USD/kg) 2.1

4.90 -2.0

USD/VND 25,485 -0.1

2.29 -0.1

2.75 -34.2

42,992 -0.8

21,473

8,128

19,943

39,895

3,999

2,399

Nguồn: Bloomberg

Thị trường vốn và Vĩ mô

74.15

Lợi suất TPCP Mỹ 10 năm 4.6 -0.8

Phân urea (USD/tấn) N/A

Theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, kiều hối 

gửi về Việt Nam trong năm 2024 ước đạt khoảng 16 tỷ USD, tương 

đương mức kỷ lục của năm 2023. Đây là nguồn lực quan trọng, cùng 

với 421 dự án FDI tổng vốn đăng ký 1,72 tỷ USD tại 42 tỉnh thành, đóng 

góp tích cực vào sự phát triển kinh tế đất nước.

Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) cho biết tỷ lệ dự 

trữ bắt buộc trung bình của các ngân hàng Trung Quốc hiện đạt khoảng 

6,6%, vẫn còn dư địa để điều chỉnh so với các ngân hàng trung ương 

của các nền kinh tế lớn trên thế giới. Ông cũng ám chỉ khả năng tiếp 

tục áp dụng các biện pháp giảm lãi suất.

Thị trường chứng khoán

Thay đổi (%)

Ngày 30/12, giá vàng SJC niêm yết từ 82,50-84,50 triệu đồng/lượng, 

giảm 200.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Ngày 30/12, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 

24.327 VND/USD, tăng 5 đồng so với mức niêm yết trước đó. Áp dụng 

biên độ 5%, hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao 

dịch là từ 23.111 - 25.543 VND/USD.

Ngành Tỷ trọng Thay đổi P/E P/B 

(VNIndex) VN-INDEX (%)

Hàng tiêu dùng không thiết yếu 3.7 -0.5% 54.2 4.4

8.1 -0.3% 33.1 3.1
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45.4 -0.2% 11.3 1.8
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Nhận định thị trường hàng ngày

Thị trường ảm đạm thể hiện tâm lý cận kề kỳ 
nghỉ lễ với thanh khoản sụt giảm mạnh. Kết 
phiên, chỉ số VN-Index đóng cửa tại 1.272,02 
điểm (-3,12 điểm ~ 0,24%), thị trường 
nghiêng về số mã giảm với tỷ lệ mã tăng/giảm 
giá là 122/298.

Dòng tiền cuối năm có dấu hiệu ảm đạm và 
tập trung vào một số cổ phiếu mà các nhà 
đầu tư lớn nắm giữ tỷ trọng chính. Hiệu ứng 
cuối năm có thể sẽ duy trì hết phiên ngày 
31/12 của năm 2024 sau đó dòng tiền được 
dự đoán sẽ tiếp tục trầm lắng. Các nhà đầu tư 
tránh giao dịch quá năng động và tập trung 
vào giá trị nội tại của doanh nghiệp. Ngưỡng 
hỗ trợ và kháng cự của thị trường lần lượt là 
1240/1280.
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Khối ngoại mua ròng 358 tỷ đồng 

tập trung vào STB (154,8 tỷ), CTG 

(86,9 tỷ), PDR (74,3 tỷ), HDB (63,9 

tỷ), SSI (55,1 tỷ). Ngược lại, khối 

ngoại bán ròng tập trung vào TCB (-

41,2 tỷ), NLG (-33,5 tỷ).

Nhận địnhĐịnh giá P/E 

Thị trường đang giao dịch ở mức 

P/E 14,6x lần. Giá trị P/E trung 

bình trong vòng 10 năm là 16,6x 

lần.
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